
PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng     năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 1. MÔN TOÁN 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Văn Bình Tổ trưởng chuyên môn THPT Trung Phú Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên THPT Thạnh Lộc Phường An Phú Đông 

3 3 Trần Đức Ngọc Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Nguyễn Văn Hiếu Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn 

5 5 Nguyễn Minh Châu Phó Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh Phường Cầu Ông Lãnh 

6 6 Ngô Phạm Hưng Thịnh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Du Phường Hòa Hưng 

7 7 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Lê Phan Phương Ngọc Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

9 9 Đỗ Thành Lâm Phó Hiệu trưởng THPT Dĩ An Phường Dĩ An 

10 10 Trần Quốc Tú Giáo viên THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Dương Văn Bích Tổ trưởng chuyên môn THPT Vĩnh Lộc B Xã Tân Vĩnh Lộc 

12 12 Trần Nguyễn Quốc Anh Giáo viên THPT Chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Mai Long Thời Phó Hiệu trưởng THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên 

14 14 Phạm Mạnh Tổ trưởng chuyên môn THCS và THPT Minh Hòa Xã Minh Thạnh 

15 15 Trần Quang Vinh Giáo viên THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Phước Thắng 

16 16 Phạm Đăng Minh Phó Hiệu trưởng THPT Hòa Bình Xã Hòa Hội 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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2. MÔN NGỮ VĂN 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Đức Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THPT Phạm Văn Sáng  Xã Xuân Thới Sơn 

2 2 Dương Ngọc Yến Tổ trưởng chuyên môn THPT Trường Chinh 
Phường Đông Hưng 

Thuận 

3 3 Lê Thị Tuyết Lan  Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa 

4 4 Phạm Thị Phương Linh Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Giàu Phường Bình Lợi Trung  

5 5 Lê Ngọc Hân Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 6 Võ Minh Nghĩa Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Du Phường Hòa Hưng  

7 7 Nguyễn Thị Tuyết Lan Tổ phó chuyên môn THPT Bình Phú Phường Bình Phú 

8 8 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Giáo viên THPT Lê Thánh Tôn Phường Tân Hưng 

9 9 Nguyễn Thị Thanh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn THPT Dĩ An Phường Dĩ An 

10 10 Đoàn Thị Hải Lý Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

11 11 Đỗ Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng chuyên môn THPT Tân Túc Xã Tân Nhựt 

12 12 Vũ Trương Thảo Sương Tổ phó chuyên môn THPT chuyên Hùng Vương  Phường Thủ Dầu Một  

13 13 Chế Thị Thuận Tổ trưởng chuyên môn THPT Tân Bình - Bình Dương Phường Vĩnh Tân  

14 14 Nguyễn Linh Phương Giáo viên THPT Bến Cát Phường Bến Cát 

15 15 Lê Thị Trang Nhung  Tổ trưởng chuyên môn THPT Châu Thành  Phường Bà Rịa  

16 16 Nguyễn Thị Phương Dung  Giáo viên THPT Minh Đạm Xã Long Hải 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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3. MÔN TIẾNG ANH 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thị Lan Tổ trưởng chuyên môn THPT Củ Chi Xã Tân An Hội 

2 2 Lai Hoàng Ân Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Văn Cừ  Xã Bà Điểm 

3 3 Trần Vân Thy Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Trần Thị Hương Lan Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn 

5 5 Đoàn Thanh Huyền Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 5 Nguyễn Tấn Sang Tổ trưởng chuyên môn THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa 

7 6 Nguyễn Vũ Thảo Vy Giáo viên THPT Trần Khai Nguyên Phường An Đông 

8 7 Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình Phú Phường Bình Phú 

9 8 Nguyễn Trung Trực Giáo viên  THPT Lê Thánh Tôn Phường Tân Hưng 

10 9 Đoàn Thị Niềm Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình Chiểu Phường Tam Bình 

11 9 Lê Phạm Thy Nha Giáo viên THPT Dĩ An Phường Dĩ An 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 10 Trần Kim Duyên Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

13 10 Nguyễn Ngọc Quyên Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức 

14 11 Hồ Trung Hậu Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình Khánh Xã Bình Khánh 

15 12 Lê Thị Minh Nhựt Tổ trưởng chuyên môn THPT Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An 

16 13 Phạm Văn Cường Tổ trưởng chuyên môn THPT Thái Hòa Phường Tân Khánh 

17 14 Lê Hồng Nhung Tổ trưởng chuyên môn THPT Bàu Bàng Xã Bàu Bàng 

18 15  Võ Hồng Lê Uyên Giáo viên THPT Châu Thành Phường Bà Rịa 

19 16  Lê Thị Thu Quỳnh Giáo viên THPT Võ Thị Sáu Xã Đất Đỏ 

Danh sách gồm có 19 người./. 
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4. MÔN TIẾNG TRUNG, TIẾNG PHÁP, TIẾNG NHẬT 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 6 Hà Duy Lộc Giáo viên Tiếng Trung THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

2 5 Đoàn Triều Giáo viên Tiếng Pháp THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Xuân Hoà 

3 12 Đinh Thị Phương Lam Giáo viên Tiếng Pháp THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

4 5 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Tiếng Nhật THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hoà 

5 12 Huỳnh Thanh Hiền Giáo viên Tiếng Nhật THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

6 15 Vũ Thị Minh Hương Giáo viên Tiếng Nhật THPT Nguyễn Huệ Phường Rạch Dừa 

Danh sách gồm có 06 người./. 
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5. MÔN VẬT LÍ 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Thành Luật Tổ trưởng chuyên môn THPT Quang Trung Xã Thái Mỹ 

2 2 Vũ Thị Ngọc Hằng Tổ trưởng chuyên môn THPT Trường Chinh Phường Đông Hưng Thuận 

3 3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Đinh Xuân Thịnh Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Giàu Phường Bình Lợi Trung 

5 5 Lê Duy Nhật Tổ trưởng chuyên môn THPT Gia Định Phường Thạnh Mỹ Tây 

6 6 Phạm Vì Dân Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Nguyễn Như Huy Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Dương Thế Cường Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Thánh Tôn Phường Tân Hưng 

9 9 Lưu Thị Kim Duyên Tổ trưởng chuyên môn THPT Dĩ An Phường Dĩ An 

10 10 Đặng Văn Điệp Tổ trưởng chuyên môn THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Trần Ngọc Thảo Tổ trưởng chuyên môn THPT An Nghĩa Xã An Thới Đông 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Nguyễn Thị Kim Tuyên Tổ trưởng chuyên môn THPT Chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Phan Ánh Huy Tổ trưởng chuyên môn THPT Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

14 14 Huỳnh Anh Khoa Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Lợi 

15 15 Nguyễn Phước Hậu Tổ trưởng chuyên môn THPT Châu Thành Phường Bà Rịa 

16 16 Lê Đức Hòa Tổ trưởng chuyên môn THPT Phước Bửu Xã Hồ Tràm 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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6. MÔN HÓA HỌC 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Anh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn THPT Củ Chi Xã Tân An Hội 

2 2 Trần Bá Trí Tổ trưởng chuyên môn THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm 

3 3 Nguyễn Xuân Hồng Quân Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Lê Văn Hiến Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Văn Giàu Phường Bình Lợi Trung 

5 5 Phạm Ngọc Tuấn Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Xuân Hòa 

6 6 Trần Bảo Ngọc Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Phạm Minh Dũng Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Trần Thị Hồng Thắm Tổ trưởng chuyên môn THPT Võ Văn Kiệt Phường Phú Định 

9 9 Văn Vi Hồng Tổ trưởng chuyên môn THPT Đào Sơn Tây Phường Linh Xuân 

10 10 
Nguyễn Trần Quỳnh 

Phương 
Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

11 11 Lưu Quốc Thành Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Minh Xuân Xã Bình Lợi 

12 12 Nguyễn Ngọc Lợi Giáo viên THPT Võ Minh Đức Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Lê Thuỵ Quy Giáo viên THPT Thái Hoà Phường Tân Khánh 

14 14 Trần Đăng Khoa Giáo viên THPT Bàu Bàng Xã Bàu Bàng 

15 15 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường Phước Thắng 

16 16 Đỗ Xuân Hưng Giáo viên THPT Nguyễn Du Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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7. MÔN SINH HỌC 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thị Hồng Sen Tổ trưởng chuyên môn THPT Trung Lập Xã Thái Mỹ 

2 2 Bùi Thị Nha Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm 

3 3 Huỳnh Thị Thu Nhàn Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Nguyễn Quang Vũ Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội 

5 5 Nguyễn Thị Tố Vân Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 6 Lý Thị Bích Nhung Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Nguyễn Thị Trúc Anh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Trãi Phường Xóm Chiếu 

9 9 Phạm Nguyễn Mỹ Nhật Tổ trưởng chuyên môn THPT Đào Sơn Tây Phường Linh Xuân 

10 10 Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Vũ Thị Thu Hồng Tổ trưởng chuyên môn THPT Vĩnh Lộc B Xã Tân Vĩnh Lộc 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Bùi Thị Lan Anh Giáo viên THPT An Mỹ Phường Bình Dương 

13 13 Nguyễn Minh Tuyết Ngọc Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một  

14 14 Trương Vũ Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 Lê Thị Mai Tổ phó chuyên môn THPT Châu Thành Phường Bà Rịa 

16 16 Nguyễn Trọng Bằng Giáo viên THPT Phước Bửu Xã Hồ Tràm 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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8. MÔN LỊCH SỬ 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Đặng Thanh Hoa Tổ trưởng chuyên môn THPT Trung Phú Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổ trưởng chuyên môn THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm 

3 3 Trần Văn Thuật Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa 

4 4 Trương Thị Mỹ Hương Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn 

5 5 Nguyễn Viết Đăng Du Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 6 Nguyễn Thị Lắm Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Nguyễn Thanh Hoa Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Dương Đình Ngọc Báu Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu 

9 9 Nguyễn Thụy Vi Vi Tổ trưởng chuyên môn THPT Hiệp Bình Phường Hiệp Bình 

10 10 Nguyễn Tiến Vinh Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổ trưởng chuyên môn THPT Dương Văn Dương Xã Nhà Bè 



15 

 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Huỳnh Hồng Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Nguyễn Thị Bích nhuần  Phó Hiệu trưởng THPT Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

14 14 Lê Hắc Tùng Giáo viên THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 Đặng Thị Bưởi Tổ phó chuyên môn THPT Hắc Dịch Phường Tân Thành 

16 16 Nguyễn Thị Mai Sang Tổ phó chuyên môn THPT Trần Văn Quan Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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9. MÔN ĐỊA LÍ 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Xuân Giang Tổ trưởng chuyên môn THPT Củ Chi Xã Tân An Hội 

2 2 Đinh Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng chuyên môn THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm 

3 3 Hà Thị Thuần Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Hoà 

4 4 Dương Thị Ngọc Sương Tổ trưởng chuyên môn THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn 

5 5 Trần Ngọc Anh Tổ trưởng chuyên môn THCS và THPT Trần Đại Nghĩa Phường Sài Gòn 

6 6 Đỗ Thị Đan Thùy Tổ trưởng chuyên môn THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Minh Phụng 

7 7 Nguyễn Thị Nụ Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Lưu Thị Ánh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu 

9 9 Trần Thị Hải Tổ phó chuyên môn THPT Đào Sơn Tây Phường Linh Xuân 

10 10 Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức 

11 11 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tổ trưởng chuyên môn THPT Lê Minh Xuân Xã Bình Lợi 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Hoàng Thị Kim Hằng Giáo viên THPT Chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Phan Minh Thuận Tổ phó chuyên môn THPT Thái Hòa Phường Tân Khánh 

14 14 Nguyễn Trí Giáo viên THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 Lê Tiến Hùng Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Huệ  Phường Rạch Dừa 

16 16 Nguyễn Quang Cửu Giáo viên THPT Ngô Quyền Xã Nghĩa Thành 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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10. MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Phan Thị Liễu Tổ trưởng chuyên môn THPT Phạm Văn Sáng Xã Xuân Thới Sơn 

2 2 Nguyễn Thị Thúy Vi Tổ trưởng chuyên môn THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp 

3 3 Ngô Thị Thu Trang Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Phan Thị Thu Hiền Tổ trưởng chuyên môn THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận 

5 5 Vũ Hồng Nhân Tổ trưởng chuyên môn THPT Trưng Vương Phường Sài Gòn 

6 6 Nguyễn Thị Bích Huyền Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Hoàng Văn Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Tất Thành Phường Bình Phú 

8 8 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng chuyên môn THPT Võ Văn Kiệt Phường Phú Định 

9 9 Lê Thị Vân  Tổ trưởng chuyên môn THPT Tam Phú Phường Tam Bình  

10 10 Bùi Thị Trần Thy Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Trần Thị Duyên Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình Chánh Xã Bình Chánh 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Lê Thanh Huyền Giáo viên THPT Nguyễn Trãi  Phường Lái Thiêu 

13 13 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên 

14 14 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên THPT Thanh Tuyền Phường Tây Nam 

15 15 Lê Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng 
THPT Nguyễn Huệ Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Phường Rạch Dừa 

16 16 Nguyễn Thế Chính Giáo viên THPT Minh Đạm Xã Long Hải 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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11. MÔN TIN HỌC 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Nắng Hạ Tổ trưởng chuyên môn THPT Lý Thường Kiệt Xã Đông Thạnh 

2 2 Nguyễn Xuân Hà Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm 

3 3 Nguyễn Thị Thu Hồng Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Lưu Hải Yến Tổ trưởng chuyên môn THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận 

5 5 Lê Công Chánh Tổ trưởng chuyên môn THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa 

6 6 Vũ Tấn Hưng Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

7 7 Trần Lê Duy Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Trãi Phường Xóm Chiếu 

9 9 Lê Ngọc Quí Giáo viên THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương Phường Dĩ An 

10 10 Trần Lê Hùng Phi Tổ trưởng chuyên môn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

11 11 Lê Phong Phú Tổ trưởng chuyên môn PT năng khiếu TD, TT Bình Chánh Xã Bình Lợi 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Nguyễn Thị Anh Thư Giáo viên THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Nguyễn Văn Hòa Tổ trưởng chuyên môn THPT Phước Hòa Xã Phước Hòa 

14 14 Nguyễn Văn Thanh Giáo viên THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 Trần Ngọc Đông Chu Tổ phó chuyên môn THPT Vũng Tàu Phường Tam Thắng 

16 16 Trần Đức Thọ Giáo viên THPT Minh Đạm Xã Long Hải 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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12. MÔN CÔNG NGHỆ 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 1 Võ Hồng Sơn 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Trung Phú Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm 

3 3 Nguyễn Thị Thủy Tiên Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Hàn Thuyên Phường Phú Nhuận 

4 4 Nguyễn Sung Túc Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa 

5 5 Phan Chí Huân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định 

6 6 Lê Hồng Hải 
Nhóm trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Trần Khai Nguyên Phường Chợ Lớn 

7 7 Nguyễn Cao Tín Dụng Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Bình Trị Đông 

8 8 Dương Quang Huy  Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Ngô Quyền Phường Tân Mỹ  
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

9 9 Đỗ Thị Thùy Nương  
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Tam Phú Phường Tam Bình  

10 10 Trịnh Lê Minh Vy 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Nguyễn Huệ Phường Long Bình 

11 11 Lê Thị Thanh Thủy 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Vĩnh Lộc B Xã Tân Lộc 

12 12 Phan Thị Hà 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Lợi 

13 13 Lê Phương Thảo 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên 

14 14 Trương Hồng Liên Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 Mai Thị Công Minh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Phú Mỹ Phường Phú Mỹ 

16 16 Trần Văn Sơn 
Nhóm trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THPT Võ Thị Sáu-Bà Rịa Phường Tam Long 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

17 1 Nguyễn Bích Tuyền  
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Nguyễn Hữu Tiến Xã Đông Thạnh 

18 2 
Nguyễn Dương Nam 

Hưng 
Giáo viên 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp 

19 3 Bùi Thị Ngọc  
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
Trường THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa  

20 4 Phan Thị Hằng Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Võ Thị Sáu Phường Gia Định 

21 5 Phan Thị Minh Liên  Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
Trường THPT Thanh Đa Phường Bình Thạnh  

22 6 Nguyễn Thị Giàu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Nguyễn Du Phường Gia Định 

23 7 Nguyễn Hữu Cường  Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT An Lạc Phường An Lạc 

24 8 Biện Minh Tân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng 

25 9 Phan Thị Mỹ Phú Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Bình An Phường Đông Hòa 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

26 10 Trần Thị Hà 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Tăng Nhơn Phú 

27 11 Phạm Thị Lài Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Cần Thạnh Xã Cần Giờ 

28 12 Nguyễn Thị Nam Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT An Mỹ Phường Phú Mỹ 

29 13 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

30 14 Đỗ Mỹ Hạnh Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Bàu Bàng Xã Dầu Tiếng 

31 15 Nguyễn Thị Vinh Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Trần Hưng Đạo Phường Tân Hải 

32 16 Trần Hữu Vinh Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THPT Dương Bạch Mai Xã Đất Đỏ 

Danh sách gồm có 32 người./. 
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13. MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lưu Minh Nhựt Tổ trưởng chuyên môn THPT Trung Phú Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Cao Ngọc Tuân Giáo viên THPT Trường Chinh Phường Đông Hưng Thuận 

3 3 Phạm Tường Phúc Châu Tổ trưởng chuyên môn THPT Tân Bình Phường Tân Sơn Nhì 

4 4 Nguyễn Công Cường Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội 

5 5 Nguyễn Xuân Thiện Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 6 Nguyễn Khắc Hậu Giáo viên THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Minh Phụng 

7 7 Lê Văn Sang Tổ trưởng chuyên môn THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm 

8 8 Nguyễn Thị Hồng Loan Giáo viên THPT Tạ Quang Bửu Phường Bình Đông 

9 9 Nguyễn Chí Linh Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình Chiểu Phường Tam Bình 

10 10 Phạm Quốc Đạt Tổ trưởng chuyên môn THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức 

11 11 Nguyễn Văn Chất Tổ trưởng chuyên môn THPT Phước Kiển Xã Nhà Bè 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn THPT Võ Minh Đức Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Phan Duy Khiêm Tổ trưởng chuyên môn THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên 

14 14 Lê Văn Tân Chung Giáo viên THCS và THPT Minh Hòa Minh Thạnh 

15 15 Tạ Thị Thêu Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Phường Rạch Dừa 

16 16 Cù Huy Cường Giáo viên THPT Trần Văn Quan Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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14. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thanh Phong Giáo viên THPT Trung Lập Xã Thái Mỹ 

2 2 Trần Văn Tiếp Tổ trưởng chuyên môn THPT Thạnh Lộc Phường An Phú Đông 

3 3 Võ Hoài Thương Tổ phó chuyên môn THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Hòa 

4 4 Lê Văn Trí Giáo viên THPT Hàn Thuyên Phường Phú Nhuận 

5 5 Lê Hoàng Phú Giáo viên THPT Trưng Vương Phường Sài Gòn 

6 5 Lê Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn THPT Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định 

7 6 Võ Ngọc Lân Tổ trưởng chuyên môn THCS và THPT Sương Nguyệt Anh Phường Vườn Lài 

8 7 Nguyễn Hữu Trí Tổ phó chuyên môn THPT Bình Phú Phường Bình Phú 

9 8 Trương Hiền Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu 

10 8 Nguyễn Hoàng Lân Tổ trưởng chuyên môn THPT Tạ Quang Bửu Phường Bình Đông 

11 9 Lê Bá Lâm  Giáo viên THPT Linh Trung  Phường Linh Xuân  
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 9 Nguyễn Đức Minh Tổ trưởng chuyên môn THPT Bình An Phường Đông Hòa 

13 10 Trần Hồng Phước Tổ trưởng chuyên môn THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

14 11 Lê Thanh Danh Giáo viên 
Phổ thông Năng khiếu Thể dục, Thể thao 

Bình Chánh 
Phường Bình Lợi 

15 11 Nguyễn Văn Giáo viên THPT Dương Văn Dương Xã Nhà Bè 

16 12 Nguyễn Duy Khang Giáo viên THPT Chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một 

17 12 Đặng Văn Sĩ Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Trãi Phường Lái Thiêu 

18 13 Đỗ Viết Cường Tổ trưởng chuyên môn THPT Phước Vĩnh Xã Phú Giáo 

19 14 Nguyễn Đình Tiến Dũng Tổ trưởng chuyên môn THPT Bến Cát Phường Bến Cát 

20 15 Phạm Văn Linh Tổ trưởng chuyên môn THPT Nguyễn Huệ Phường Rạch Dừa 

21 16 Nguyễn Thế Cường Tổ trưởng chuyên môn THPT Phước Bửu Xã Hồ Tràm 

Danh sách gồm có 21 người./. 
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15. MÔN ÂM NHẠC, MĨ THUẬT 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 5 Phạm Thị Ý Nhi Giáo viên Âm nhạc THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Phường Sài Gòn 

2 6 Hồ Thanh Tùng Giáo viên Âm nhạc THPT Chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

3 10 Nguyễn Ngọc Phượng Linh Giáo viên Âm nhạc THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh 

4 4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Mĩ thuật THPT Trần Văn Giàu Phường Bình Lợi Trung 

5 5 Vương Đình Duy TPCM Mĩ thuật THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Phường Sài Gòn 

6 6 Phạm Thị Xuân Trường Giáo viên Mĩ thuật THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Phường Vườn Lài 

7 8 Hà Thị Thu Hòa Giáo viên Mĩ thuật THPT Võ Văn Kiệt Phường Phú Định 

Danh sách gồm có 7 người./. 
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16. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 2 Nguyễn Thị Ánh Mai Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm 

2 3 Phạm Văn Cường Phó Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh Phường Tây Thạnh 

3 4 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận 

4 5 Chu Thị Hiền TTCM THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

5 5 Bùi Thị Bảo Ngọc  Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán 

6 6 Ngô Hùng Cường Phó Hiệu trưởng THPT Trần Khai Nguyên Phường An Đông 

7 7 Nguyễn Thị Kim Huệ Hiệu trưởng THPT Bình Tân Phường Bình Tân 

8 8 Phạm Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng 

9 8 Đỗ Đình Đảo Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu 

10 9 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng THPT Linh Trung Phường Linh Xuân 

11 10 Đỗ Vũ Ngọc Trung Phó Hiệu trưởng THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 11 Dương Hoài Bảo Hiệu trưởng THPT NK TDTT Bình Chánh Phường Bình Lợi 

13 12 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên THPT Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An 

14 13 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Phó Hiệu trưởng THPT Tân Bình-Bình Dương Phường Vĩnh Tân 

15 14 Huỳnh Ngọc Thiện Phó Hiệu trưởng THPT Bến Cát Phường Bến Cát 

16 15 Trần Thị Thu Hà Giáo viên THPT Đinh Tiên Hoàng Phường Vũng Tàu 

17 16 Phạm Phúc Phương Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 17 người./. 
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17. NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 1 Phạm Thị Hồng Thủy Giáo viên Công nghệ THPT Củ Chi Xã Củ Chi 

2 2 Nguyễn Thị Thanh Thi 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Lịch sử THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp 

3 3 Bùi Thị Thanh Nhàn 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lịch sử THPT Nguyễn Chí Thanh Phường Tân Bình 

4 4 Nguyễn Thị Hà Linh 
Tổ phó 

chuyên môn 
Sinh học THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận 

5 5 Ngô Thị Hồng Ngọc Giáo viên HĐTN THPT Bùi Thị Xuân Phường Bến Thành 

6 6 Huỳnh Ngọc Sao Ly 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Địa lí THCS - THPT Diên Hồng Phường Diên Hồng 

7 8 Phạm Thị Thu Hiền 
Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng 

8 9 Nguyễn Mỹ Chiêu Anh Giáo viên Âm nhạc THPT Linh Trung Phường Linh Xuân 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

9 10 Vũ Hiền Linh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Địa lí THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức 

10 11 Đoàn Thị Dung CTCĐ Lịch sử THPT Tân Túc Xã Bình Chánh 

11 12 Đặng Kim Anh 
Phó Hiệu 

trưởng 
Địa lí THPT Bình Phú Phường Chánh Hiệp 

12 12 Ngô Thị Xuân Tâm 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Lịch sử THPT Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An 

13 13 Trần Thị Lý Giáo viên Địa lí THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên 

14 14 Nguyễn Trí Giáo viên Địa lí THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng 

15 15 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 

Tổ phó 

chuyên môn 
Địa lí THPT Vũng Tàu Phường Tam Thắng 

16 16 
Dương Thị Thanh 

Huyền  

Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn THPT Nguyễn Du Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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18. CÔNG TÁC THƯ VIỆN 

STT Cụm Tên Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Thị Lài THPT Củ Chi Xã Tân An Hội 

2 2 Kỳ Thanh Doàn THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm 

3 3 Phạm Thị Thu Thủy THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Trần Văn Thành TiH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương Phường An Hội Tây 

5 5 Lê Thị Hồng Lan THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Phường Sài Gòn 

6 6 Nguyễn Thị Hoa THPT Trần Khai Nguyện Phường An Đông 

7 7 Nguyễn Thị Ngọc Trúc THPT Bình Phú Phường Bình Phú 

8 8 Vương Lê Giang THCS THPT Đinh Thiện Lý Phường Tân Hưng 

9 9 Nguyễn Đình Vũ THPT Linh Trung Phường Linh Xuân 

10 10 Trần Thị Thanh Thủy THPT Giồng Ông Tố Phường Bình Trưng 

11 11 Bùi Thị Ngọc Phượng  THPT Long Thới Xã Hiệp Phước 
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STT Cụm Tên Trường Phường/Xã 

12 12 Lê Thị Thanh Lan THPT Bình Phú Phường Chánh Hiệp 

13 13 Nguyễn Thị Hương THPT Tân Bình-Bình Dương Xã Vĩnh Tân 

14 14 Nguyễn Thị Huyền THCS-THPT Minh Hòa Xã Minh Thạnh 

15 15 Trần Ngọc Thắng THPT Nguyễn Khuyến Phường Phước Thắng 

16 16 Nguyễn Thị Thắm THPT Hòa Bình Xã Hòa Hội 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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